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HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Kỳ

	
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG 

	TUẦN HỌC THỨ 1
	                            
	Từ ngày: 5/9/2022 - Đến ngày: 9/9/2022

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
5/9
	Buổi sáng
	1
	
	7h30-8h30
	KHAI GIẢNG
	

	
	
	2
	
	
	SINH HOẠT ĐẦU NĂM
	

	
	
	3
	1
	Tiếng Việt
	Đọc: Tôi là học sinh lớp 2 (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	2
	Tiếng Việt
	Đọc: Tôi là học sinh lớp 2 (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi
chiều
	1
	1
	Đạo đức
	Bài 1: Quý trọng thời gian (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Bù Toán: Ôn tập các số đến 100 (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	Bài 1: Bầu trời và biển (tiết 1)
	

	3
6/9
	Buổi sáng
	1
	
	TC T.Anh
	Getting started – Lesson 1
	

	
	
	2
	3
	 Tiếng Việt
	Nói và nghe: Những ngày hè của em
	Máy tính

	
	
	3
	4
	Tiếng Việt 
	Viết: Chữ hoa A
	Máy tính

	
	
	4
	2
	Toán 
	Ôn tập các số đến 100 (Tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	2
	
	GDTC 
	Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành 2,3 hàng dọc và ngược lại
	

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	Hát: Dàn nhạc trong vườn
	

	4
7/9
	Buổi sáng
	1
	5
	Tiếng Việt
	Đọc: Ngày hôm qua đâu rồi? (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	6
	Tiếng Việt
	Đọc: Ngày hôm qua đâu rồi? (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	3
	Toán
	Ôn tập về phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100 (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	
	TC Â.nhạc
	Ôn bài hát: Dàn nhạc trong vườn  
	

	
	Buổi chiều
	1
	1
	TNXH
	Các thế hệ trong gia đình (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện
	

	5
8/9
	Buổi sáng
	1
	
	TC T.Anh
	Getting started – Lesson 2
	

	
	
	2
	4
	Toán
	Ôn tập về phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100 (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	7
	Tiếng Việt
	Viết: Ngày hôm qua đâu rồi? Bảng chữ cái
	Máy tính

	
	
	4
	8
	Tiếng Việt
	LT1: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. Câu giới thiệu
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	2
	2
	HĐTN
	Hình ảnh của em
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	6
9/9
	Buổi sáng
	1
	9
	Tiếng Việt
	LT2: Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân
	Máy tính

	
	
	2
	10
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy tính

	
	
	3
	5
	Toán
	Tia số. Số liền trước – số liền sau (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	2
	TNXH
	Các thế hệ trong gia đình (Tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	BĐ ĐH từ 1hàng dọc thành 2,3 hàng dọc, ngược lại
	

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	 3
	HĐTN
	Sơ kết tuần
	Bảng thi đua

	Kiểm tra nhận xét
	Tổng hợp đồ dùng:   23 lượt   
 Giang Biên, ngày 25 tháng 8 năm 2022

	
	
	
	                                                                       KHỐI TRƯỞNG

                                                                  Nguyễn Thị Vân Anh
	

	

	


TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG 

	TUẦN HỌC THỨ 2
	                            
	Từ ngày: 12/9/2022 - Đến ngày: 16/9/2022

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
12/9
	Buổi sáng
	1
	4
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	6
	Toán 
	Tia số. Số liền trước – số liền sau (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	11
	Tiếng Việt
	Đọc: Niềm vui của Bi và Bống (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	12
	Tiếng Việt
	Đọc: Niềm vui của Bi và Bống (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	2
	Đạo đức
	Bài 1: Quý trọng thời gian (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	Bài 1: Bầu trời và biển (tiết 2)
	

	3
13/9
	Buổi sáng
	1
	
	TC T.Anh
	Getting started – Lesson 3
	

	
	
	2
	13
	 Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện Niềm vui của Bi và Bống
	Máy tính

	
	
	3
	14
	Tiếng Việt 
	Viết: Chữ hoa Ă, Â
	Máy tính

	
	
	4
	7
	Toán 
	Đề - xi - mét (Tiết 1)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	2
	
	GDTC 
	Bài thể dục và trò chơi
	

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vườn
	

	4
14/9
	Buổi sáng
	1
	15
	Tiếng Việt
	Đọc: Làm việc thật là vui (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	16
	Tiếng Việt
	Đọc: Làm việc thật là vui (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	8
	Toán
	Đề - xi - mét (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	4
	
	TC Â.nhạc
	Ôn thường thức ÂN: Ước mơ của bạn Đô
	

	
	Buổi chiều
	1
	3
	TNXH
	Nghề nghiệp (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện
	

	5
15/9
	Buổi sáng
	1
	
	TC T.Anh
	Getting started – Lesson 4
	

	
	
	2
	9
	Toán
	Số hạng – Tổng
	Máy tính

	
	
	3
	17
	Tiếng Việt
	Viết: Làm việc thật là vui. Bảng chữ cái
	Máy tính

	
	
	4
	18
	Tiếng Việt
	LT1: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. Câu nêu HĐ
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	2
	5
	HĐTN
	Nụ cười thân thiện
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	6
16/9
	Buổi sáng
	1
	19
	Tiếng Việt
	LT2: Viết đoạn văn kể một việc làm ở nhà
	Máy tính

	
	
	2
	20
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy tính

	
	
	3
	10
	Toán
	Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
	Máy tính

	
	
	4
	4
	TNXH
	Nghề nghiệp (Tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Bài thể dục và trò chơi
	

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	 6
	HĐTN
	Sơ kết tuần
	Bảng thi đua

	Kiểm tra nhận xét
	Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày 25 tháng 8 năm 2022

	
	
	
	                                                                          KHỐI TRƯỞNG

                                                                       Nguyễn Thị Vân Anh
	


	

	


TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG 

	TUẦN HỌC THỨ 3
	                            
	Từ ngày: 19/9/2022 - Đến ngày: 23/9/2022

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
19/9
	Buổi sáng
	1
	7
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	11
	Toán 
	Luyện tập chung
	Máy tính

	
	
	3
	21
	Tiếng Việt
	Đọc: Em có xinh không? (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	22
	Tiếng Việt
	Đọc: Em có xinh không? (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	3
	Đạo đức
	Bài 1: Quý trọng thời gian (Tiết 3)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	Những con vật dưới đại dương (Tiết 1)
	

	3
20/9
	Buổi sáng
	1
	
	TC T.Anh
	Unit 1: Feelings – Lesson 1.1
	

	
	
	2
	23
	 Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện Em có xinh không?
	Máy tính

	
	
	3
	24
	Tiếng Việt 
	Viết: Chữ hoa B
	Máy tính

	
	
	4
	12
	Toán 
	Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong PV 20
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	2
	
	GDTC 
	Biến đổi đội hình từ  hàng dọc thành  hàng ngang vòng tròn và ngược lại
	

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	Đọc nhạc Bài số 1
	

	4
21/9
	Buổi sáng
	1
	25
	Tiếng Việt
	Đọc: Một giờ học (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	26
	Tiếng Việt
	Đọc: Một giờ học (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	13
	Toán
	Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20
	Máy tính

	
	
	4
	
	TC Â.nhạc
	Ôn Đọc nhạc Bài số 1
	

	
	Buổi chiều
	1
	3
	TNXH
	Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện
	

	5
22/9
	Buổi sáng
	1
	
	TC T.Anh
	Unit 1: Feelings – Lesson 1.2
	

	
	
	2
	14
	Toán
	Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) 
	Máy tính

	
	
	3
	27
	Tiếng Việt
	Viết: Một giờ học. Bảng chữ cái
	Máy tính

	
	
	4
	28
	Tiếng Việt
	LT1: Từ ngữ chỉ đặc điểm. Câu nêu đặc điểm
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	2
	8
	HĐTN
	Luyện tay cho khéo
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	6
23/9
	Buổi sáng
	1
	29
	Tiếng Việt
	LT2: Viết đoạn văn kể về việc thường làm
	Máy tính

	
	
	2
	30
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy tính

	
	
	3
	15
	Toán
	Luyện tập (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	4
	TNXH
	Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà (Tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Ôn Biến đổi đội hình từ  hàng dọc …
	

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	9
	HĐTN
	Sơ kết tuần
	Bảng thi đua

	Kiểm tra nhận xét
	Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày 13 tháng 9 năm 2022

	
	
	
	                                                                          KHỐI TRƯỞNG

                                                                       Nguyễn Thị Vân Anh
	


	

	



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG 

	TUẦN HỌC THỨ 4
	                            
	Từ ngày: 26/9/2022 - Đến ngày: 30/9/2022

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
26/9
	Buổi sáng
	1
	10
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	16
	Toán 
	Luyện tập (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	31
	Tiếng Việt
	Đọc: Cây xấu hổ (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	32
	Tiếng Việt
	Đọc: Cây xấu hổ (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	4
	Đạo đức
	Kính trọng thầy cô giáo (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	Những con vật dưới đại dương (Tiết 2)
	

	3
27/9
	Buổi sáng
	1
	
	TC T.Anh
	Unit 1: Feelings – Lesson 2.1
	

	
	
	2
	33
	 Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện Chú đỗ con
	Máy tính

	
	
	3
	34
	Tiếng Việt 
	Viết: Chữ hoa C
	Máy tính

	
	
	4
	17
	Toán 
	Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (Tiết 1)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	2
	
	GDTC 
	Kiểm tra, đánh giá ĐHĐN đã học
	

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	Ôn tập: Hát và đọc nhạc. Vận dụng - Sáng tạo:  Nghe và vỗ tay mạnh nhẹ theo hình
	

	4
28/9
	Buổi sáng
	1
	35
	Tiếng Việt
	Đọc: Cầu thủ dự bị (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	36
	Tiếng Việt
	Đọc: Cầu thủ dự bị (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	18
	Toán
	Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	4
	
	TC Â.nhạc
	Ôn luyện tập và biểu diễn bài hát: Dàn nhạc trong vườn. Ôn vận dụng - Sáng tạo
	

	
	Buổi chiều
	1
	7
	TNXH
	Giữ vệ sinh nhà ở (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện
	

	5
29/9
	Buổi sáng
	1
	
	TC T.Anh
	Unit 1: Feelings – Lesson 2.2
	

	
	
	2
	19
	Toán
	Luyện tập (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	3
	37
	Tiếng Việt
	Viết: Cầu thủ dự bị. Viết hoa tên người
	Máy tính

	
	
	4
	38
	Tiếng Việt
	LT1: Mở rộng vốn từ về hoạt động thể thao, vui chơi. Câu nêu hoạt động.
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	2
	11
	HĐTN
	Tay khéo, tay đảm
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	6
30/9
	Buổi sáng
	1
	39
	Tiếng Việt
	LT2: Viết đoạn văn kể về một hoạt động thể
thao hoặc trò chơi.
	Máy tính

	
	
	2
	40
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy tính

	
	
	3
	20
	Toán
	Luyện tập (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	4
	8
	TNXH
	Giữ vệ sinh nhà ở (Tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai, ba hàng ngang và ngược lại
	

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	12
	HĐTN
	Sơ kết tuần
	Bảng thi đua

	Kiểm tra nhận xét
	Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày 13 tháng 9 năm 2022

	
	
	
	                                                                          KHỐI TRƯỞNG

                                                                       Nguyễn Thị Vân Anh
	



	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG 

	TUẦN HỌC THỨ 5
	                            
	Từ ngày: 3/10/2022 - Đến ngày: 7/10/2022

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
3/10
	Buổi sáng
	1
	
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	
	Toán 
	Luyện tập chung
	Máy tính

	
	
	3
	
	Tiếng Việt
	Đọc: Cô giáo lớp em (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	
	Tiếng Việt
	Đọc: Cô giáo lớp em (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	Đạo đức
	
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	
	

	3
4/10
	Buổi sáng
	1
	
	TC T.Anh
	
	

	
	
	2
	
	 Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện Cậu bé ham học
	Máy tính

	
	
	3
	
	Tiếng Việt 
	
	Máy tính

	
	
	4
	
	Toán 
	Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	2
	
	GDTC 
	
	

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	Học hát bài Con chim chích chòe
	

	4
5/10
	Buổi sáng
	1
	
	Tiếng Việt
	Đọc: Thời khóa biểu (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	
	Tiếng Việt
	[bookmark: _GoBack]Đọc: Thời khóa biểu (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	
	Toán
	
	Máy tính

	
	
	4
	
	TC Â.nhạc
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	
	TNXH
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Gia đình (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện
	

	5
6/10
	Buổi sáng
	1
	
	TC T.Anh
	
	

	
	
	2
	
	Toán
	
	Máy tính

	
	
	3
	
	Tiếng Việt
	
	Máy tính

	
	
	4
	
	Tiếng Việt
	
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	2
	
	HĐTN
	Vui Trung thu
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	6
7/10
	Buổi sáng
	1
	
	Tiếng Việt
	
	Máy tính

	
	
	2
	
	Tiếng Việt
	
	Máy tính

	
	
	3
	
	Toán
	
	Máy tính

	
	
	4
	
	TNXH
	
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	
	

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	HĐTN
	Sơ kết tuần
	Bảng thi đua

	Kiểm tra nhận xét
	Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày 27 tháng 9 năm 2022

	
	
	
	                                                                          KHỐI TRƯỞNG

                                                                       Nguyễn Thị Vân Anh




	



	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG 

	TUẦN HỌC THỨ 6
	                            
	Từ ngày: 10/10/2022 - Đến ngày: 14/10/2022

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
10/10
	Buổi sáng
	1
	
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	
	Toán 
	
	Máy tính

	
	
	3
	
	Tiếng Việt
	
	Máy tính

	
	
	4
	
	Tiếng Việt
	
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	Đạo đức
	
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	
	

	3
11/10
	Buổi sáng
	1
	
	TC T.Anh
	
	

	
	
	2
	
	 Tiếng Việt
	
	Máy tính

	
	
	3
	
	Tiếng Việt 
	
	Máy tính

	
	
	4
	
	Toán 
	
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	2
	
	GDTC 
	
	

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	
	

	4
12/10
	Buổi sáng
	1
	
	Tiếng Việt
	
	Máy tính

	
	
	2
	
	Tiếng Việt
	
	Máy tính

	
	
	3
	
	Toán
	
	Máy tính

	
	
	4
	
	TC Â.nhạc
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	
	TNXH
	
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện
	

	5
13/10
	Buổi sáng
	1
	
	TC T.Anh
	
	

	
	
	2
	
	Toán
	
	Máy tính

	
	
	3
	
	Tiếng Việt
	
	Máy tính

	
	
	4
	
	Tiếng Việt
	
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	2
	
	HĐTN
	
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	6
14/10
	Buổi sáng
	1
	
	Tiếng Việt
	
	Máy tính

	
	
	2
	
	Tiếng Việt
	
	Máy tính

	
	
	3
	
	Toán
	
	Máy tính

	
	
	4
	
	TNXH
	
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	
	

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	HĐTN
	Sơ kết tuần
	Bảng thi đua

	Kiểm tra nhận xét
	Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày 27 tháng 9 năm 2022

	
	
	
	                                                                          KHỐI TRƯỞNG

                                                                       Nguyễn Thị Vân Anh




	





	
	
	




	

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG 

	TUẦN HỌC THỨ 4
	                            
	Từ ngày: 26/9/2022 - Đến ngày: 30/9/2022

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
26/9
	Buổi sáng
	1
	
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	
	Toán 
	
	Máy tính

	
	
	3
	
	Tiếng Việt
	
	Máy tính

	
	
	4
	
	Tiếng Việt
	
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	Đạo đức
	
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	
	

	3
27/9
	Buổi sáng
	1
	
	TC T.Anh
	
	

	
	
	2
	
	 Tiếng Việt
	
	Máy tính

	
	
	3
	
	Tiếng Việt 
	
	Máy tính

	
	
	4
	
	Toán 
	
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	2
	
	GDTC 
	
	

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	
	

	4
28/9
	Buổi sáng
	1
	
	Tiếng Việt
	
	Máy tính

	
	
	2
	
	Tiếng Việt
	
	Máy tính

	
	
	3
	
	Toán
	
	Máy tính

	
	
	4
	
	TC Â.nhạc
	
	

	
	Buổi chiều
	1
	
	TNXH
	
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện
	

	5
29/9
	Buổi sáng
	1
	
	TC T.Anh
	
	

	
	
	2
	
	Toán
	
	Máy tính

	
	
	3
	
	Tiếng Việt
	
	Máy tính

	
	
	4
	
	Tiếng Việt
	
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	2
	
	HĐTN
	
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	6
30/9
	Buổi sáng
	1
	
	Tiếng Việt
	
	Máy tính

	
	
	2
	
	Tiếng Việt
	
	Máy tính

	
	
	3
	
	Toán
	
	Máy tính

	
	
	4
	
	TNXH
	
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	
	

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	HĐTN
	Sơ kết tuần
	Bảng thi đua

	Kiểm tra nhận xét
	Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày 13 tháng 9 năm 2022

	
	
	
	                                                                          KHỐI TRƯỞNG

                                                                       Nguyễn Thị Vân Anh
	





	
	
	




PHẦN KIỂM TRA CỦA NHÀ TRƯỜNG

	Ngày tháng
	Nhận xét, đánh giá
	Chữ ký
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	Ngày
tháng
	Nhận xét, đánh giá
	Chữ ký
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